
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 166 Ngọc Lâm, Phường Ngọc Lâm, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

02/04/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG XANH QUỐC TẾ

0108209293

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

2. Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ 1610

3. Khai thác gỗ 0221

4. Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét 2392(Chính)

5. Sản xuất sản phẩm từ plastic 2220

6. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
Chi tiết
- Hoạt động xây dựng chuyên dụng trong một bộ phận thông 
thường khác nhau về thể loại cấu trúc, yêu cầu phải có kỹ năng 
riêng chuyên sâu hoặc phải có thiết bị dùng riêng;
- Các công việc dưới bề mặt;
- Xây dựng bể bơi ngoài trời;
- Rửa bằng hơi nước, nổ cát và các hoạt động tương tự cho bề 
ngoài toà nhà;
- Thuê cần trục có người điều khiển.

4390

7. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết 
- Sản xuất Cát nhân tạo;
- Sản xuất than sạch

3290

8. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê

6810

9. Sản xuất than cốc 1910

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG XANH QUỐC 
TẾ
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: INTERNATIONAL GREEN ENERGY 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0916796886
Email:

Fax:
Website:
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10. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chi tiết: Than đá, than củi, than cốc, gỗ nhiên liệu, naphtha

4661

11. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ dầu hỏa, ga, than nhiên liệu dùng cho gia đình 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4773

12. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác 1621

13. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết
- Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ kính xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ xi măng, gach xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây 
dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên 
doanh

4752

14. Sản xuất bao bì bằng gỗ 1623

15. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810

16. Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao 2394

17. Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao 2395

18. Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá 2396

19. Phá dỡ 4311

20. Chuẩn bị mặt bằng 4312

21. Lắp đặt hệ thống điện 4321

22. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không 
khí

4322

23. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: Lắp đặt hệ thống thiết bị nghiệp trong ngành xây dựng 
và xây dựng dân dụng

4329

24. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

25. Sản xuất máy chuyên dụng khác
Chi tiết : Sản xuất máy sản xuất vật liệu xây dựng

2829
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25.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 TỐNG ĐỨC 
HIẾU   

Số 166 Ngọc Lâm, 
Phường Ngọc Lâm, 
Quận Long Biên, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

20.000.000.000 80,000 001073002208

26. Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết 
- Sản xuất bột đá, đá mài hoặc đá đánh bóng và các sản phẩm 
tự nhiên, nhân tạo bao gồm sản phẩm kết dính trên nền xốp;
- Sản xuất sợi và tấm dệt khoáng phi kim, quần áo, mũ, giày 
dép, giấy, dây bện, dây thừng...
- Sản xuất các nguyên liệu mài và các đồ không lắp khung của 
các sản phẩm đó với nguyên liệu khoáng hoặc xen lu lô;
- Sản xuất vật liệu cách âm khoáng như: Sản xuất len xỉ, len 
đá, len khoáng tương tự, chất khoáng bón cây, đất sét và các 
nguyên liệu cách âm, cách nhiệt, thẩm âm;
- Sản xuất các sản phẩm từ khoáng khác như: Mica và các sản 
phẩm từ mica, than bùn, than chì;
- Sản xuất các sản phẩm từ asphát và nguyên liệu tương tự, ví 
dụ chất dính atphát, xỉ than;
- Sợi các bon và graphit và các sản phẩm từ sợi các bon (trừ 
các thiết bị điện).

2399

27. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100

28. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết
- Dịch vụ tư vấn bất động sản;

6820

29. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết : Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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2 TRẦN VIỆT 
CƯỜNG

P203-k14, tập thể 
Bách Khoa, Phường 
Bạch Mai, Quận Hai 
Bà Trưng, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

5.000.000.000 20,000 011954480

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001073002208
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 166 Ngọc Lâm, Phường Ngọc Lâm, Quận Long 
Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 166 Ngọc Lâm, Phường Ngọc Lâm, Quận Long Biên, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Họ và tên:   TỐNG ĐỨC HIẾU   Nam

15/12/1973 Kinh Việt Nam

29/08/2014 Cục Cảnh sát ĐKQL Cư Trú và DLQG về Dân 
cư.

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chủ tịch hội đồng thành viênChức danh:
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